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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 17/3/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1829
	Trần Quang Vũ
	Thạch Hóa, TH

	2 
	1830
	Dương Đình Long
	Phong Nha, BT

	3 
	1833
	Trần thị Lương
	Quảng Sơn, BĐ

	4 
	1838
	Đặng Văn Mại
	Quảng Châu, QT

	5 
	1834
	Phan Thị Loan
	Quảng Sơn, BĐ

	6 
	1835
	Lê Văn Tài
	Trường Xuân, QN

	7 
	1837
	Cao Hồng Quý
	Thạch Hóa, TH

	8 
	1836
	Lê Thị Kim Ngân
	Xuân Ninh, QN

	9 
	1827
	Nguyễn Văn Quyền
	Ngư Thủy Bắc, LT

	10 
	1825
	Nguyễn Văn Cảm
	Thanh Trạch, BT

	11 
	1824
	Đậu Văn Lý
	Quảng Xuân, QT

	12 
	1823
	Phùng Anh Tú
	Đồng Sơn, ĐH

	13 
	1821
	Đinh Quang Thương
	Nam Lý, ĐH

	14 
	1820
	Phạm Văn Hyunh
	Nhân Trạch, BT

	15 
	1819
	Trần Thủy Phương
	Đồng Phú, ĐH

	16 
	1817
	Trần Đình Thi
	Quảng Thọ, BĐ

	17 
	1816
	Võ Văn Thạnh
	An Ninh, QN

	18 
	1815
	Võ Đức Hòa
	An Ninh, QN

	19 
	1814
	Đinh Hoàng Anh
	Quảng Tùng, QT

	20 
	1840
	Nguyễn Hữu Hái
	Hải Ninh, QN

	21 
	1839
	Nguyễn Thị Huyền
	Quảng Châu, QT

	22 
	1813
	Nguyễn Văn Tuệ
	Ngư Thủy, LT

	23 
	1818
	Phạm Văn Doanh
	Quảng Hợp, QT

	24 
	1828
	Nguyễn Văn Sỹ
	Phong Nha, BT

	25 
	1831
	Hoàng Hải Long
	Hưng Trạch, BT

	26 
	1832
	Hoàng Ngọc Sơn
	Thạch Hóa, TH

	27 
	1766
	Võ Quý
	Quảng Xuân, QT

	28 
	1822
	Phan Đình Nguyệt Minh
	Hải Thành, ĐH

	29 
	1860
	Đặng Ngọc Lam
	Nghĩa Ninh, Đh

	30 
	1923
	Võ Thị Thương
	An Ninh, QN

	31 
	1922
	Phan Nghĩa
	Đồng Trạch

	32 
	1921
	Trần Thanh Văn
	Hoàn Lão, BT

	33 
	1919
	Nguyễn Thị Bình
	Quảng Thọ, BĐ

	34 
	1918
	Lê Thị Thúy Nga
	Sơn Thủy, LT

	35 
	1915
	Nguyễn Đặng Phong
	Xuân Ninh, QN

	36 
	1913
	Lê Văn Tiến
	Quảng Lưu, QT

	37 
	1912
	Nguyễn Văn Quân
	Gia ninh, QN

	38 
	1910
	Dương Viết Trung
	Hòa Trạch, BT

	39 
	1909
	Lê Văn Tiên
	Gia Ninh, QN

	40 
	1908
	Nguyễn Văn Quý
	Hiền Ninh,QN

	41 
	1907
	Phạm Ngọc Tuấn
	Cảnh Dương, QT

	42 
	1905
	Hoàng Thị Thanh Thúy
	Hải Thành, ĐH

	43 
	1902
	Nguyễn Công Thuận
	Thuận Đức, DH

	44 
	1901
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Quảng Hòa, BĐ

	45 
	1899
	Lê Văn Quang Mạnh
	Hoa Thủy, LT

	46 
	1898
	Lại Tấn Bình
	Bảo Ninh, ĐH

	47 
	1897
	Trần Đức Trị
	Ngư Thủy Bắc, LT

	48 
	1892
	Mai Lương Đức
	Liên Trường, QT

	49 
	1891
	Võ Ngọc Trinh
	Quảng Hưng, QT

	50 
	1885
	Đỗ Xuân Lực
	Phú Trạch, BT

	51 
	1880
	Phan Văn Minh
	Bắc Trạch, BT

	52 
	1876
	Nguyễn Khánh Vũ
	Hoàn Lão, BT

	53 
	1872
	Nguyễn thị Nhàn
	Quảng Lộc, BĐ

	54 
	1870
	Nguyễn Tuấn Hoàng
	Quảng Thủy, BĐ

	55 
	1868
	Nguyễn Văn Tuấn
	Thanh Trạch, BT

	56 
	1867
	Lê Quốc Bảo
	Quảng Thanh, QT

	57 
	1866
	Phan Văn Hoàng
	Bắc Trạch, BT

	58 
	1863
	Nguyễn Văn Bình
	Quảng Thanh, QT

	59 
	1859
	Lê Văn Tuấn
	Nhân Trạch, BT


